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* HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 5

CHỦ ĐỀ 2: BIẾN ĐỔI CĂN THỨC VÀ ÔN TẬP CHƯƠNG

    PHẦN 1: PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	
	GHI CHÚ

	Tên bài học/
chủ đề - Khối lớp
	
	CHỦ ĐỀ 2: BIẾN ĐỔI CĂN THỨC VÀ ÔN TẬP CHƯƠNG

	
	
	

	1.
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	
	? Làm thế nào để khử mẫu của biểu thức lấy căn.
? Nêu công thức tổng quát.
? Trục căn thức ở mẫu là làm gì? Cách thực hiện.
? Hãy cho biết biểu thức liên hợp của.


? Căn bậc ba của một số a là một số x như thế nào?
? Hãy tìm căn bậc ba của: 8; 0; -1; -125.
? Với a>0, a = , a < 0, mỗi số a có bao nhiêu căn bậc ba, là các số như thế nào.
? Kí hiệu căn bậc ba và phép khai căn bậc ba.
? Nêu các tính chất của căn bậc hai?

? So sánh 2 và 

	2.Nội dung bài học
	
	3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn: (SGK)


Tổng quát:    Với A.B  0, B 0 ta có


-HD: biến đổi mẫu trước thành bình phương của một số hoặc một biểu thức rồi khai phương mẫu và đưa ra ngoài dấu căn.
4. Trục căn thức ở mẫu: Việc biến đổi làm mất căn thức của mẫu gọi là trục căn thức của mẫu.
a) Với A, B mà B>0 ta có





b) Với A, B, C  mà A  0 và  A  ta có:





c) Với A, B, C  mà A  0 ,B  0  và A  B ta có:


II/ RÚT GỌN BIỂU THỨC LẤY CĂN
Ví dụ: rút gọn biểu thức sau
1/ 5 +  + 
= 5  +  
=  +  +
= 3
2/  + 
=  + 
= 6 + 3
= 9
III/ Căn bậc ba
1/ Khái niệm căn bậc ba
a) Định nghĩa:
Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3=a




Ví dụ:
· 2 là căn bậc ba của 8 vì 23 = 8
· -5 là căn bậc ba của -125 vì (-5)3 = -125)
· Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba
b) Chú ý:


c) Nhận xét: (SGK)
2/ Tính chất



b) 

c)(b khác 0)

	3.Luyện tập
	
	





PHẦN 2:TÀI LIỆU HỌC TẬP
3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn:(SGK)


Tổng quát:    Với A.B  0, B 0 ta có


Ví dụ 1: khử mẫu biểu thức sau




4. Trục căn thức ở mẫu:
     a) Với A, B mà B>0 ta có





     b) Với A, B, C  mà A  0 và  A  ta có:





     c) Với A, B, C  mà A  0 ,B  0  và A  B ta có:


Ví dụ: trục căn thức ở mẫu


II/ RÚT GỌN BIỂU THỨC LẤY CĂN
Ví dụ: rút gọn biểu thức sau

   1/ 5 +  + 
= 5  +  
=  +  +
= 3
2/  + 
=  + 
= 6 + 3
= 9
III/ Căn bậc ba
1/ Khái niệm căn bậc ba
a) Định nghĩa:
Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3=a




 Ví dụ:
· 2 là căn bậc ba của 8 vì 23 = 8
· -5 là căn bậc ba của -125 vì  (-5)3 = -125)
· Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba
b) Chú ý:


c) Nhận xét: (SGK)
2/ Tính chất



b) 

c)(b khác 0)

Ví dụ:  So sánh 2 và
-Giải-



2 =   vì 8>7 nên>. 

Vậy 2 > 
PHẦN 3: BÀI TẬP
Rút gọn các biểu thức sau:

     












PHẦN HÌNH HỌC:
	NỘI DUNG
	
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ 
chủ đề - Khối lớp
	
	LUYỆN TẬP

	
	
	

	1.
Đọc thông tin SGK
Và trả lời câu hỏi
	
	1/ Viết công thức hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A?
2/ Định lí pytago ?
3/ Tỷ số lượng giác trong tam giác ?

	2.Nội dung bài học – luyện tập
	
	Bài 1: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH có AB = 9cm, AC = 12cm
a) Giải tam giác vuông trên.
 HD: Tìm tất cả các cạnh, các góc của tam giác vuông.
b) Tính AH; CH
 HD: sử dụng hệ thức lượng tính AH, BH 
Giải:
a) Tính BC:
Ta có ΔABC vuông tại A
BC=  (định lí pytago)
Tính 
Sin B = =
· 
 = 900 – 5308’ = 36 0 52’
b) Xét ΔABC vuông tại A, đường cao AH
AH . BC = AB .AC
· AH . 15   = 9 . 12
· AH = 7, 2 (cm)
· Tính BH:
Ta có: Xét ΔABC vuông tại A, đường cao AH
AB 2 =  BH. BC 
· 92 = BH . 15
· BH = 5,4 (cm)
c) Cm: AE.AB = AF.AC
Xét ΔAHC  vuông tại H, đường cao HF
 Ta có: AH2 =  AE.AB     (1)
Xét ΔAHB  vuông tại H, đường cao HE
 Ta có: AH2 =  AF.AC     (2)
Từ (1) và (2) => AE.AB = AF.AC
d) Tính diện tích ΔABC 
HS làm theo hướng dẫn
Tính AE
Tính AF
Tính diện tích ΔAEF
Bài 2: Một cái thang dài 4,8m dựa vào tường làm thành một góc 580 so với mặt đất. Tính khoảng cách từ chân thang đến chân tường. (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
58
4,8 m
0
A
B
C





   


Khoảng cách từ chân thang đến chân tường
BC =  4,8.cos 580  2,5 (m)
Khoảng cách từ chân thang đến chân tường khoảng 2,5m



PHẦN 2:TÀI LIỆU HỌC TẬP
Bài 1: Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH có AB = 9cm, AC = 12cm
a) Giải tam giác vuông trên.
b) Tính AH; CH
c) Cm: AE.AB = AF.AC
d) Tính diện tích ΔAEF58
12 m
C
A
B
9 m
H

	
		gt
	ΔABC vuông tại A, đường cao AH 
AB = 9cm, AC = 12cm

	kl
	a) Giải tam giác vuông trên.
b)  AH = ?; CH =?
c) AE.AB = AF.AC
d) S ΔAEF = ?






Giải:
a) Tính BC:
Ta có ΔABC vuông tại A
BC=  (định lí pytago)
Tính 
Sin B = =
· 
 = 900 – 5308’ = 36 0 52’
b) Xét ΔABC vuông tại A, đường cao AH
AH . BC = AB .AC
· AH . 15   = 9 . 12
· AH = 7, 2 (cm)
· Tính BH:
Ta có: Xét ΔABC vuông tại A, đường cao AH
AB 2 =  BH. BC 
· 92 = BH . 15
· BH = 5,4 (cm)
c) Cm: AE.AB = AF.AC
Xét ΔAHC  vuông tại H, đường cao HF
 Ta có: AH2 =  AE.AB     (1)
Xét ΔAHB  vuông tại H, đường cao HE
 Ta có: AH2 =  AF.AC     (2)
Từ (1) và (2) => AE.AB = AF.AC
d) Tính diện tích ΔABC 
HS làm theo hướng dẫn
Tính AE
Tính AF
Tính diện tích ΔAEF
Bài 2: Một cái thang dài 4,8m dựa vào tường làm thành một góc 580 so với mặt đất. Tính khoảng cách từ chân thang đến chân tường. (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
58
4,8 m
0
A
B
C





   


Khoảng cách từ chân thang đến chân tường
BC =  4,8.cos 580  2,5 (m)
Khoảng cách từ chân thang đến chân tường khoảng 2,5m
PHẦN 3: BÀI TẬP
[image: ][image: ]Bài 1: Một máy bay bay lên với vận tốc 500 km/h. Đường bay lên tạo với phương nằm ngang một góc 300. Hỏi sau 1,2 phút máy bay lên cao được bao nhiêu km theo phương thẳng đứng 



Bài 2:  Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc xấp xỉ bằng 340 và bóng của một tháp trên mặt đất dài 86 m (h.30). Tính chiều cao của tháp
[image: ][image: ]Bài 3:  Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ ?





Bài 4:  Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như hình trên. Tính khoảng cách giữa chúng.
Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……………………………

Lớp:………………………………..

Họ tên học sinh:……………………

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	
	

	TOÁN
	Mục:
	1.

	
	Phần:
	2.

	
	
	3.

	
	
	




9

image3.wmf
³


oleObject4.bin

image4.wmf
¹


oleObject5.bin

image5.wmf
2

.

AABAB

BBB

==


oleObject6.bin

image6.wmf
AAB

B

B

=


oleObject7.bin

oleObject8.bin

oleObject9.bin

image7.wmf
2

B


oleObject10.bin

image8.wmf
2

()

CCAB

AB

AB

=

-

±

m


oleObject11.bin

oleObject12.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

image9.wmf
()

CCAB

AB

AB

=

-

±

m


oleObject15.bin

image10.wmf
3

33

3

()

aaa

==


oleObject16.bin

image11.wmf
33

)

aabab

<<=><


oleObject17.bin

image12.wmf
333

)..(,)

aabababR

=Î


oleObject18.bin

image13.wmf
3

3

3

aa

b

b

=


oleObject19.bin

image14.wmf
(

)

10222

3)

5121

221

2(51)

5121

22

22

--

+

--

-

-

=+

--

=+

=


oleObject20.bin

image15.wmf
(

)

(

)

1512626

4)

5232

3522332

5232

323

33

-+

+

-+

-+

=+

-+

=+

=


oleObject21.bin

oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

image16.wmf
22.361

)6

33.333

a

===


oleObject25.bin

image17.wmf
33.515

)

125125.525

b

==


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

oleObject1.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

image18.wmf
(

)

2

5585.2252

)

3.82412

38

55(523)

)

523(523)(523)

2510325103

13

2523

44(75)

)

75(75)(75)

4(75)

2(75)

2

a

b

c

===

+

=

--+

++

==

-

-

=

++-

-

=-


oleObject36.bin

oleObject37.bin

image1.wmf
;

;

ABAB

ABAB

+-

+-


oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

image19.wmf
3

8


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image20.wmf
(

)

3363

1)

321

10222

2)

5121

1512626

3)

5232

1563636

4)

52232

32322

5)32

3221

1471551

6):

121375

33217

7)32

137

+-

+

-

--

-

--

-+

-

-+

-+

-+

-+

æö

++

-+

ç÷

ç÷

++

èø

æö

--

+

ç÷

ç÷

---

èø

æöæö

-+

++

ç÷ç÷

ç÷ç÷

-

èøèø


oleObject2.bin

image21.png




image22.png
Hinh 30




image23.png
Hinh 26




image24.png
Hinh 32




image25.png
Hinh 48




image2.wmf
3

7


oleObject3.bin

